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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 204  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28209348560 Đoàn Thị Mỹ An COM 384 A K28QTH

2 27212121029 Trương Tuấn Anh COM 384 A K27QTH

3 28204102721 Lê Thị Vân Anh COM 384 A K28QEC

4 28204150045 Đỗ Nữ Mai Anh COM 384 A K28QEC

5 28216606403 Lê Thiên Ban COM 384 A K28VTD

6 28206636738 Văn Đình Tâm Đan COM 384 A K28VTD-VJ

7 28205253260 Đinh Thị Lệ Đào COM 384 A K28LKT

8 28214301333 Mông Văn Đạt COM 384 A K28QTH

9 28216602284 Huỳnh Kim Bảo Đạt COM 384 A K28VTD

10 29214354928 Đỗ Văn Đạt COM 384 A K29QTH

11 28204104701 Dương Thị Diễm COM 384 A K28QEC

12 27212128875 Nguyễn Văn Đức COM 384 A K27QTH

13 29216659204 Phan Hữu Đức COM 384 A K29VTD NỢ HP

14 27218645595 Kiều Tiến Dũng COM 384 A K27LKT

15 27207120931 Nguyễn Thị Khánh Dương COM 384 A K27LKT

16 28214346831 Nguyễn Xuân Anh Dương COM 384 A K29QTH

17 27218602736 Phan Nguyễn Quốc Duy COM 384 A K27LKT

18 28204345341 Lê Thị Mỹ Duyên COM 384 A K28QTH

19 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên COM 384 A K29QTH

20 28206801669 Nguyễn Hồ Mai Giang COM 384 A K28VTD NỢ HP

21 28206605502 Đặng Thị Hồng Hạnh COM 384 A K28VTD

22 28204601424 Nguyễn Thị Diệu Hiền COM 384 A K28QTH

23 28216606929 Hồ Anh Hiếu COM 384 A K28VTD

24 26212125144 Lê Xuân Hòa COM 384 A K27QTH

25 27212101307 Trần Ngọc Hoàng COM 384 A K29QTH
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2/14

MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214164472 Trần Huy Hoàng COM 384 A K29QEC

2 29214164857 Nguyễn Lê Thái Hoàng COM 384 A K29QEC

3 28204452609 Phạm Thị Thanh Hương COM 384 A K28QTN

4 27212700695 Lê Minh Huy COM 384 A K27QTH

5 28214354938 Lê Ngô Quang Huy COM 384 A K28QTH

6 28204351197 Trần Lê Khánh Huyền COM 384 A K28QEC

7 28205153576 Phạm Thị Thanh Huyền COM 384 A K28LKT

8 27202128744 Nguyễn Thị Thu Huỳnh COM 384 A K27QTH

9 28214306294 Lê Đức Nguyên Khang COM 384 A K29QTH

10 28216600347 Nguyễn Minh Khang COM 384 A K28VTD

11 29214759359 Trần Viết Khoa COM 384 A K29QTH

12 27202102037 Hồ Thị Khuyên COM 384 A K27QTH

13 27211236564 Nguyễn Đặng Thanh King COM 384 A K27QTH NỢ HP

14 28214502521 Phan Văn Lâm COM 384 A K28QEC

15 28204148183 Lê Thảo Linh COM 384 A K28QEC

16 28216653645 Trần Hoài Linh COM 384 A K28VTD

17 28204140223 Võ Trần Khánh Ly COM 384 A K28QEC NỢ HP

18 28204306474 Trương Thị Thảo Ly COM 384 A K28QTH

19 28204352433 Trịnh Thị Cẩm Ly COM 384 A K28QTH

20 28206239925 Lê Thị Mỹ Ly COM 384 A K28QEC

21 27212102247 Nguyễn Văn Lý COM 384 A K27QTH NỢ HP

22 27208621701 Nguyễn Thị Kiều My COM 384 A K27LKT

23 28204304545 Huỳnh Thị Trà My COM 384 A K28QTN

24 29206554605 Đinh Thị Hà My COM 384 A K29QEC

25 28204629274 Nguyễn Thị Ly Na COM 384 A K28QTH
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 301/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202138808 Phan Thị Nga COM 384 A K27QTH

2 28204129685 Ngô Thị Quỳnh Nga COM 384 A K28QEC

3 27212144392 Mai Quỳnh Tuyết Ngân COM 384 A K27QTH

4 28204405582 Nguyễn Thị Thu Ngân COM 384 A K28QTN

5 28206603787 Nguyễn Kim Ngân COM 384 A K28VTD

6 28208006453 Nguyễn Cao Bảo Ngân COM 384 A K28LKT

7 29214365880 Phan Thanh Nghĩa COM 384 A K29QTH

8 28204304990 Phan Lê Bảo Ngọc COM 384 A K28QTH

9 28204100712 Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên COM 384 A K28QEC

10 28204154940 Võ Thị Thu Nguyên COM 384 A K28QEC

11 28206603295 Ngô Thị Kim Nhàn COM 384 A K28VTD

12 28214354951 Lê Viết Minh Nhật COM 384 A K28VTD NỢ HP

13 27202902840 Nguyễn Thị Lan Nhi COM 384 A K27QTN NỢ HP

14 27203343989 Lê Thị Nhi COM 384 A K27QTH

15 28204105579 Phan Thanh Quỳnh Nhi COM 384 A K28QEC

16 28204650199 Trần Thị Tuyết Nhi COM 384 A K28QTH

17 28204804739 Trương Yến Nhi COM 384 A K28QEC

18 28204103248 Phạm Thị Quỳnh Như COM 384 A K28QEC

19 29204165404 Nguyễn Thị Cẩm Nhung COM 384 A K29QEC

20 28209401357 Nguyễn Thị Ái Ny COM 384 A K28QEC

21 28214352585 Nguyễn Trần Đăng Phát COM 384 A K28QTH

22 28214553485 Lê Chung Phong COM 384 A K28QEC

23 28214301047 Trần Đình Phúc COM 384 A K28QTH

24 28216606035 Trần Bảo Phúc COM 384 A K28VTD

25 28206601834 Nguyễn Thị Phương COM 384 A K28VTD
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 301/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206647790 Nguyễn Trần Xuân Phương COM 384 A K28VTD NỢ HP

2 28214304515 Lê Việt Quang COM 384 A K28QTH

3 28216605913 Nguyễn Thanh Quang COM 384 A K28VTD

4 27218645808 Nguyễn Mạnh Quyền COM 384 A K27HP-LKT NỢ HP

5 27202100978 Huỳnh Thị Như Quỳnh COM 384 A K27QTH

6 28216640542 Trần Phụng Sơn COM 384 A K28VTD

7 28214147477 Đinh Chí Sóng COM 384 A K28QTH

8 28214327789 Nguyễn Hà Phước NgọcThắng COM 384 A K28QTH

9 28215103473 Mai Quốc Thắng COM 384 A K28LKT

10 28207300911 Phan Thị Thanh COM 384 A K28QEC

11 28204436241 Ngô Thị Thanh Thảo COM 384 A K28QTN

12 28206503344 Nguyễn Thị Thảo COM 384 A K28QTH

13 28205152788 Ngô Thị Kim Thoa COM 384 A K28LKT

14 28204533345 Trần Anh Thư COM 384 A K28QEC NỢ HP

15 28208003404 Ngô Thị Kim Thư COM 384 A K28VQH

16 29204527625 Phan Thị Anh Thư COM 384 A K29QEC

17 27202148773 Nguyễn Phan Hoài Thương COM 384 A K27QTH

18 28204439427 Lê Thị Hoài Thương COM 384 A K28QTN

19 28204753478 Nguyễn Thanh Thương COM 384 A K28QEC

20 28206654421 Huỳnh Thị Thu Thuỳ COM 384 A K28VTD

21 28205102744 Trần Thị Ánh Thúy COM 384 A K28LKT

22 28204302226 Cao Thương Thảo Thùy COM 384 A K28QTH

23 27202120563 Nguyễn Hương Trà COM 384 A K27QTH

24 27212144779 Nguyễn Huỳnh Thuỳ Trâm COM 384 A K27QTH

25 28204753480 Phạm Ánh Trâm COM 384 A K28QEC
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 304/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204106409 Trần Thị Huyền Trang COM 384 A K28QEC

2 28204154732 Phùng Thị Bích Trang COM 384 A K28QEC

3 28204648346 Phạm Nguyễn Thùy Trang COM 384 A K28QTH

4 28208026661 Phan Thị Thanh Trang COM 384 A K28QTH NỢ HP

5 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí COM 384 A K25QTH

6 27203731464 Trương Thục Trinh COM 384 A K27QTH

7 27218645630 Phạm Phú Trọng COM 384 A K27LKT

8 28215152790 Đặng Việt Trung COM 384 A K28LKT

9 28219306237 Dũ Minh Trường COM 384 A K28QTH

10 28206605258 Nguyễn Thái Bảo Uyên COM 384 A K28VTD

11 28207127683 Nguyễn Đình Hạ Vi COM 384 A K28QTH

12 27218601738 Hoàng Quốc Việt COM 384 A K27LKT

13 28219305999 Nguyễn Quốc Việt COM 384 A K28QTH

14 28204932015 Phùng Thị Nhật Vy COM 384 A K28VTD

15 28205154046 Nguyễn Lê Khánh Vy COM 384 A K28LKT

16 28206607016 Lâm Tường Vy COM 384 A K28VTD

17 29219021769 Hồ Long Ẩn COM 384 C K29QEC

18 27213132750 Nguyễn Trần Trâm Anh COM 384 C K27VE-VQH

19 28214303772 Dương Hải Anh COM 384 C K28QTH

20 29204451911 Nguyễn Thúy Anh COM 384 C K29QTN

21 29207145353 Mai Thị Kim Anh COM 384 C K29QTH

22 29204357086 Thái Đoàn Ngọc Ánh COM 384 C K29QTH

23 27218640962 Nguyễn Thái Bảo COM 384 C K27LKT

24 28211106679 Ngô Gia Bảo COM 384 C K28QEC

25 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo COM 384 C K28QTH
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 304/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203521974 Nguyễn Trần Ngọc Bé COM 384 C K27VE-VQH

2 27208627629 Nguyễn Thị Thanh Bình COM 384 C K27LKT

3 28214834178 Võ Thị Như Bình COM 384 C K28QTH

4 27208623234 Trần Thị Thục Cẩm COM 384 C K27LKT

5 29214447850 Lê Văn Công COM 384 C K29QTH

6 27218644065 Trần Đức Cường COM 384 C K27LKT

7 27203542333 Nguyễn Hoàng Trúc Đan COM 384 C K27VE-VQH

8 29214365730 Nguyễn Tiến Đạt COM 384 C K29QTH

9 29204643153 Nguyễn Võ Kiều Diễm COM 384 C K29QTH

10 28204346409 Đinh Thị Diệp COM 384 C K28QTN

11 28214351719 Nguyễn Trung Đức COM 384 C K28QTH

12 29214146309 Nguyễn Anh Dũng COM 384 C K29QTH

13 28204102805 Nguyễn Thị Thùy Dương COM 384 C K28QEC

14 26203341588 Võ Thị Thanh Duyên COM 384 C K27HP-VQH

15 28214306111 Nguyễn Đình Hoàng Hải COM 384 C K28QTH

16 28214304779 Nguyễn Việt Hàn COM 384 C K28QTH

17 29204459331 Huỳnh Ngọc Hân COM 384 C K29QTN

18 28204844962 Phan Thị Thanh Hằng COM 384 C K28QEC

19 29204757319 Nguyễn Thúy Hằng COM 384 C K29QEC

20 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào COM 384 C K28QTH

21 27208601559 Nguyễn Thị Phương Hiền COM 384 C K27LKT

22 28204301709 Hoàng Tâm Hiền COM 384 C K28HP-QTH

23 28214306167 Nguyễn Lê Trung Hiếu COM 384 C K28QTH

24 28204138193 Lê Thị Huyền Hoa COM 384 C K28QEC

25 28206653594 Lê Thị Hoài COM 384 C K28VTD

26 28214606048 Võ Đình Khánh Huân COM 384 C K28QTH
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214349661 Trần Đức Hùng COM 384 C K28QTH

2 29214339541 Trương Tấn Hưng COM 384 C K29QTH

3 28204538619 Hồ Xuân Hương COM 384 C K28QEC

4 25212112238 Trương Quốc Khánh COM 384 C K28QTH

5 28205001897 Phạm Việt An Khánh COM 384 C K28QTH

6 28214354452 Đàm Nguyên Khánh COM 384 C K28QTH

7 29204440444 Tô Thị Lệ Khuyên COM 384 C K29QTN

8 28213142757 Trương Văn Hoàng Lâm COM 384 C K28QEC

9 27208641508 Phạm Thị Diệu Linh COM 384 C K27LKT

10 27213053409 Phạm Thị Ngọc Linh COM 384 C K27QHV

11 28204303374 Phạm Thị Mỹ Linh COM 384 C K28QEC

12 28204306036 Nguyễn Trần Khánh Linh COM 384 C K28QTH

13 28204452610 Trần Thị Thùy Linh COM 384 C K28QTN

14 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh COM 384 C K29QTH

15 29206661460 Đinh Trần Diệu Linh COM 384 C K29QTH

16 27218629679 Phạm Thành Long COM 384 C K27LKT

17 28204302921 Phạm Nguyễn Tường Mi COM 384 C K28QTH

18 28214306721 Nguyễn Duy Minh COM 384 C K28QTH

19 28204150520 Nguyễn Thị Diệu My COM 384 C K28QEC

20 28204328510 Phan Thị Hoàng My COM 384 C K28QTH

21 28204337252 Hồ Thị Trà My COM 384 C K28QTH

22 28204452650 Nguyễn Thị My My COM 384 C K28QTN

23 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga COM 384 C K29QTH

24 27207144305 Đinh Hà Ngân COM 384 C K27HP-VQH

25 29205146444 Đậu Vĩnh Nghi COM 384 C K29LKT
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202933159 Nguyễn Thị Ngọc COM 384 C K27QTN

2 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc COM 384 C K28QTH

3 28204523883 Đoàn Thị Kim Ngọc COM 384 C K28QTH

4 27202142103 Phạm Thảo Nguyên COM 384 C K27HP-VQH

5 28204406946 Trần Thị Ánh Nguyên COM 384 C K28QTN

6 28206653492 Trần Thị Mỹ Nguyên COM 384 C K28VTD

7 28204653450 Phan Thị Thúy Nguyệt COM 384 C K28QTN

8 28214402122 Trần Văn Nhất COM 384 C K28QTH

9 29204356215 Nguyễn Trần Uyên Nhi COM 384 C K29QTH

10 28204403219 Đỗ Thị Tâm Như COM 384 C K28QTH

11 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương COM 384 C K29QTH

12 28215138787 Nguyễn Ngọc Phú COM 384 C K28LKT NỢ HP

13 26213500528 Lý Văn Phúc COM 384 C K28VQH

14 28214151604 Nguyễn Tấn Phúc COM 384 C K28QEC

15 28214327630 Nguyễn Hoàng Phúc COM 384 C K28QTH

16 28214334932 Võ Ngô Hoàng Phước COM 384 C K28QTH

17 28204451742 Hồ Thị Phượng COM 384 C K28QTN

18 28214336780 Lê Phước Ngọc Qui COM 384 C K28QTH

19 29204355578 Hồ Hạnh Mỹ Quyên COM 384 C K29QTH

20 29204654898 Hoàng Thị Minh Quyên COM 384 C K29QEC

21 27202930228 Nguyễn Khánh Quỳnh COM 384 C K27QTN NỢ HP

22 27208639582 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh COM 384 C K27LKT

23 28204920704 Lê Phan Thảo Quỳnh COM 384 C K28QEC

24 29204757244 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh COM 384 C K29QEC

25 28207404337 Nguyễn Thị Thu Sương COM 384 C K28QTH

26 29214349668 Nguyễn Ngọc Tài COM 384 C K29QTH

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 
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SỐ
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PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204640689 Lương Thị Thanh Tâm COM 384 C K28VTD

2 26218642660 Lê Quang Thắng COM 384 C K27HP-LKT

3 29214763860 Nguyễn Như Thắng COM 384 C K29QTH

4 28204404785 Bùi Thị Thu Thảo COM 384 C K28QTH

5 29204353932 Lý Thị Thảo COM 384 C K29QTH

6 29204456738 Nguyễn Phương Thảo COM 384 C K29QTN

7 28206254900 Trần Vũ Anh Thi COM 384 C K28QTN

8 29219335018 Nguyễn Duy Thịnh COM 384 C K29QTH

9 28204353176 Đặng Thị Kim Thư COM 384 C K28QTH

10 28204603345 Ngô Diệu Thư COM 384 C K28QTH

11 29205160473 Vũ Huyền Thư COM 384 C K29LKT

12 28204123002 Văn Thị Hoài Thương COM 384 C K28QEC

13 28204307030 Phan Diễn Thuý COM 384 C K28QTH

14 29204645869 Trần Thanh Thúy COM 384 C K29QTH

15 28214306655 Lê Văn Tỉnh COM 384 C K28QTH

16 27212100723 Nguyễn Ngọc Toàn COM 384 C K27QTH

17 28204346816 Vũ Thị Huỳnh Trâm COM 384 C K28QTH

18 29204355688 Cao Thị Thanh Trâm COM 384 C K29QTH

19 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang COM 384 C K29QTH

20 28214353395 Văn Đức Trọng COM 384 C K28QTH

21 28211302109 Trần Viết Nhật Tú COM 384 C K28QTH

22 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn COM 384 C K28QTH

23 29214358469 Đỗ Công Tuấn COM 384 C K29QTH

24 28216600615 Nguyễn Huy Tùng COM 384 C K28QTH

25 29204526047 Lê Thị Ánh Tuyên COM 384 C K29QTH

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204154737 Nguyễn Tường Vi COM 384 C K28QEC

2 28204150733 Vương Thị Ngọc Viên COM 384 C K28QEC

3 28204103519 Bùi Thụy Tường Vy COM 384 C K28QEC

4 28204301233 Cao Thị Mỹ Vy COM 384 C K28QTH

5 28204445983 Bùi Thị Ngọc Vy COM 384 C K28QTN

6 28205104235 Phạm Nguyễn Khả Ý COM 384 C K28LKT

7 29204552880 Nguyễn Thị Như Ý COM 384 C K29QTH

8 27203550377 Nguyễn Thị Ngọc Anh COM 384 E K27VE-VQH

9 28204147864 Phan Ngọc Anh COM 384 E K28QEC

10 28204303046 Trịnh Ngọc Lan Anh COM 384 E K28QTH

11 28204645629 Trương Kim Anh COM 384 E K28QTH

12 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh COM 384 E K28QTH

13 28206202993 Nguyễn Thanh Vân Anh COM 384 E K28QEC

14 28214635729 Trần Văn Anh COM 384 E K28QEC

15 28215204692 Trần Nhật Anh COM 384 E K29LTH NỢ HP

16 27212124667 Nguyễn Khánh Ngọc Bảo COM 384 E K28QTH

17 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân COM 384 E K28QTH

18 28206606050 Nguyễn Quỳnh Bảo Châu COM 384 E K28QTN

19 28214321573 Trần Trương Dâng COM 384 E K28QEC

20 28214305803 Huỳnh Công Danh COM 384 E K28QTH

21 28204142243 Hồ Thị Ánh Diệu COM 384 E K28QEC

22 28214101596 Nguyễn Tiến Dũng COM 384 E K28QEC

23 28214331968 Phan Quang Được COM 384 E K28QTH

24 28214752490 Nguyễn Khoa Đông Dương COM 384 E K28QEC

25 28216606414 Nguyễn Văn Tường Duy COM 384 E K28VTD

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN
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PHẠM K.NGỌC LAN



11/14

MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 501/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204303503 Đặng Trần Mỹ Duyên COM 384 E K28QTH

2 28205151195 Đặng Thị Mỹ Duyên COM 384 E K28LKT

3 28205106983 Lê Thùy Gia Hân COM 384 E K28LKT

4 28204101935 Lâm Trần Hồng Hạnh COM 384 E K28QEC

5 28215124402 Ngô Đình Hậu COM 384 E K28LKT

6 27203541680 Nguyễn Thị Hiền COM 384 E K27HP-VQH

7 28204102857 Nguyễn Mỹ Hiền COM 384 E K28QEC

8 28204136331 Nguyễn Gia Hiền COM 384 E K28QEC

9 28204301208 Dương Thị Mỹ Hiền COM 384 E K28QTH

10 28205106535 Nguyễn Thị Minh Hiền COM 384 E K28LKT

11 28219346536 Nguyễn Hữu Hoàng COM 384 E K28QEC

12 28218020410 Ngô Cảnh Hưng COM 384 E K28QEC

13 26202136124 Trần Thị Thanh Hương COM 384 E K27QTH NỢ HP

14 28214103303 Phùng Văn Huy COM 384 E K28QEC

15 28214301272 Huỳnh Đăng Huy COM 384 E K28QTH

16 28214752546 Văn Đức Huy COM 384 E K28QEC

17 28215103368 Đỗ Nguyễn Đức Huy COM 384 E K28LKT NỢ HP

18 28204102643 Nguyễn Thị Ngọc Huyền COM 384 E K28QEC

19 28204149472 Nguyễn Thị Thu Huyền COM 384 E K28QEC

20 28204525007 Phạm Thị Lệ Huyền COM 384 E K28QEC

21 28204435504 Lê Trần Minh Kha COM 384 E K28QTN

22 27212140195 Trần Quốc Khánh COM 384 E K27QTH

23 28204151583 Lê Thị Ngọc Khuê COM 384 E K28QEC

24 28215149387 Nguyễn Vĩnh Khuê COM 384 E K28LKT

25 28212226951 Nguyễn Trọng Kiên COM 384 E K28QEC

26 28204100884 Mai Thị Thuỷ Kiều COM 384 E K28QEC

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 501/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28207242241 Lương Thị Tuyết Kim COM 384 E K28QTN

2 28204350132 Nguyễn Thị Kim Lan COM 384 E K28QTH

3 28205147486 Lê Thị Ngọc Linh COM 384 E K28LKT

4 28204403413 Bùi Thị Kiều Loan COM 384 E K28QTN

5 28212501499 Nguyễn Trung Lộc COM 384 E K28QTN

6 28206838368 Nguyễn Thị Ngọc Mai COM 384 E K28LKT

7 28204401324 Hứa Gia Mẫn COM 384 E K28QTN

8 28204603317 H Uyên Mlô COM 384 E K28QEC

9 28204801704 Nguyễn Hồ Diễm My COM 384 E K28QEC

10 28205106998 Trương Thị Kiều My COM 384 E K28LKT

11 28204147320 Nguyễn Thị Ly Na COM 384 E K28QEC

12 28214351734 Trần Tuấn Ngọc COM 384 E K28QTH NỢ HP

13 28204606505 Phạm Thị Thảo Nguyên COM 384 E K28QEC

14 28214103854 Phạm Khải Nguyên COM 384 E K28QEC

15 28204347581 Nguyễn Nho Như Nguyệt COM 384 E K28QTH

16 28204305163 Nguyễn Thị Thanh Nhàn COM 384 E K28QTH

17 27202135554 Vũ Lê Quỳnh Nhi COM 384 E K27QTH

18 27203502457 Nguyễn Hồng Yến Nhi COM 384 E K27VE-VQH

19 28204154882 Đỗ Hoàng Phương Nhi COM 384 E K28QEC

20 28204641497 Trương Thị Xuân Nhi COM 384 E K28QTH

21 28206539542 Đặng Thị Quỳnh Như COM 384 E K28QTN

22 28208053515 Bùi Thị Hồng Nhung COM 384 E K28LKT

23 28204504805 Nguyễn Thị Hằng Ni COM 384 E K28QEC

24 28206806114 Lê Võ Hằng Ni COM 384 E K28QTN

25 28204121470 Trương Ngọc Nữ COM 384 E K28QEC

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC
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Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 504/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204302369 Lâm Như Phúc COM 384 E K28QEC

2 27203500515 Quảng Thị Minh Phương COM 384 E K27VE-VQH

3 27213533616 Hồ Diễm Phương COM 384 E K27VE-VQH

4 28204349096 Trần Thị Trúc Phương COM 384 E K28QTH

5 28204454163 Đàm Mai Phương COM 384 E K28QTN

6 26212127492 Nguyễn Trần Phước Quang COM 384 E K26QTH

7 27212427006 Phan Nhật Quang COM 384 E K27QTH

8 28204446154 Phạm Thị Thảo Quyên COM 384 E K28QTN

9 28203505387 Phan Đỗ Như Quỳnh COM 384 E K28QEC

10 28204104002 Đỗ Như Quỳnh COM 384 E K28QEC

11 28204131735 Phan Như Quỳnh COM 384 E K28QEC

12 28204401492 Nguyễn Thị Sương COM 384 E K28QTN

13 28214106503 Trần Đoàn Sỹ COM 384 E K28QEC

14 27212139529 Nguyễn Minh Tâm COM 384 E K27QTH

15 28204421241 Phạm Thị Minh Tâm COM 384 E K28QTN

16 28204605802 Trần Thị Mỹ Thành COM 384 E K28QTH

17 27207536563 Nguyễn Thị Thanh Thảo COM 384 E K27QTH

18 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo COM 384 E K27QTH

19 28204301329 Nguyễn Thị Phương Thảo COM 384 E K28QTH

20 28204600631 Đỗ Thị Thanh Thảo COM 384 E K28QEC

21 28204653171 Nguyễn Thị Thanh Thảo COM 384 E K28QTH

22 28204725039 Đoàn Thị Kim Thảo COM 384 E K28QEC

23 27202148771 Đỗ Thị Như Thương COM 384 E K27QHV

24 28204305083 Nguyễn Thị Kiều Thương COM 384 E K28QTH

25 28204640286 Phạm Thị Thùy COM 384 E K28QEC

26 28214100488 Nguyễn Trọng Tin COM 384 E K28QEC

27

28
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PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : COM 384 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2024   -   Phòng thi 504/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202933733 Phạm Thị Huyền Trang COM 384 E K28QTN

2 28204102064 Nguyễn Thị Mai Trang COM 384 E K28QEC

3 28204702192 Ngô Ngọc Đoan Trang COM 384 E K28QEC

4 28205053984 Lê Thị Thùy Trang COM 384 E K28QEC

5 28204444438 Nguyễn Thị Huỳnh Trinh COM 384 E K28QTN

6 28210200113 Phan Tuấn Trọng COM 384 E K28QEC

7 28204906593 Lê Thị Thanh Tú COM 384 E K28QEC

8 28214324174 Nguyễn Quốc Tuấn COM 384 E K28QTH

9 28215101420 Đặng Lê Tuấn COM 384 E K28LKT

10 28204400081 Lê Thanh Tuyền COM 384 E K28QTN

11 28205120669 Đỗ Thị Thanh Tuyền COM 384 E K28QEC

12 28206206038 Hà Thị Ánh Tuyết COM 384 E K28QTN

13 28205102163 Huỳnh Ái Phương Uyên COM 384 E K28LKT

14 27203501708 Cao Nguyễn Thùy Vân COM 384 E K27HP-VQH

15 28204501914 Bùi Lê Hà Vi COM 384 E K28QEC

16 27212144056 Phạm Đình Vinh COM 384 E K28QTH NỢ HP

17 28215152916 Nguyễn Quang Lâm Vũ COM 384 E K29LKT

18 28203502912 Nguyễn Thiều Vy COM 384 E K28QEC

19 28204103734 Nguyễn Thị Tường Vy COM 384 E K28QEC

20 28204105114 Trần Thị Thảo Vy COM 384 E K28QEC

21 28204144482 Ngô Võ Yến Vy COM 384 E K28QEC

22 28204154758 Nguyễn Phúc Khánh Vy COM 384 E K28QEC

23 27202138044 Huỳnh Ngọc Hoàng Yến COM 384 E K27QTH

24 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến COM 384 E K28QTH

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 
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